
PHỤ LỤC 1: 

DANH SÁCH PHÊ DUYỆT Ý TƯỞNG/SẢN PHẨM  

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2021 TỈNH KON TUM 

(Kèm theo Quyết định số: 554 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 

TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất(1) Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 

I Huyện Kon Rẫy: 14 sản phẩm; 13 chủ thể 

1 Gạo sạch Tân Lập Hộ kinh doanh Thôn 3, xã Tân Lập Nguyễn Văn Nam 

2 Rượu cần Y Thơi Hộ kinh doanh Y Thơi Thôn 7, xã ĐăkTơLung Y Thơi 

3 Dưa Lưới Hộ kinh doanh Thôn Đăk Pủi, xã Đăk Tờ Re Trần Văn Tiến 

4 Rượu cần ông già Rênh Hộ kinh doanh Thôn 3, xã Đăk Tờ Re A Rênh 

5 Chuối ép dẻo Vinh Sơn Hộ kinh doanh Vinh Sơn Thôn 8, xã Đăk Tờ Re Dung 

6 Măng Khô Đăk Kôi Hộ kinh doanh Thôn 7, xã Đăk Kôi Phạm Đình Sáng 

7 Măng ớt cay Hộ kinh doanh Thôn 3, xã Đăk Pne A Brek 

8 Gà đồi Kon Braih 
Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tây 

Nguyên 
Thôn 9, xã Đăk Ruồng Đặng Xuân Bộ 

9 Dầu Macca 
Hộ kinh doanh Nhật Long FARM Thôn 10, xã Đăk Ruồng Võ Thị Bích Thủy 

10 Macca Nhật Long 

11 Mít sấy giòn Hộ kinh doanh Bà già Đeo Thôn 4, xã Đăk Tơ Lung Ngô Thị Ly 

12 Heo làng Y Nhàn Đăk Rve Hộ kinh doanh Y Nhàn Thôn 5, thị trấn Đăk Rve Y Nhàn  

13 
Gừng tươi Đăk Ruồng - Kon 

Rẫy 
Hộ kinh doanh Thôn 13, xã Đăk Ruồng Nguyễn Đình Nhất 

14 
Nước uống đóng chai EPIC 

WATE 
Công ty TNHH MTV Kế Duy Kon Tum Thôn 13, xã Đăk Ruồng Ngô Thị Loan 

                                                           
(1) Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể… 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất(1) Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 

II Huyện Đăk Glei: 06 sản phẩm; 06 chủ thể  

1 
Bò khô một nắng chân núi 

Ngọc Linh 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch 

Đăk Glei 
Thôn 14 A xã Đăk Pét Nguyễn Hoàng Chương 

2 
Bánh nhọn (bánh Quát) địa 

phương 

Tổ hợp tác liên kết phụ nữ và Đoàn 

thanh niên xã Đăk Long 
Trung tâm xã Đăk Long Y Phun 

3 Sâm dây tươi, khô Tổ hợp tác liên kết phụ nữ xã Đăk Blô Thôn Bung Kon, xã Đăk Blô Y Nương 

4 Sâm dây tươi, khô 
Hợp tác xã nông, lâm nghiệp và dược 

liệu Ngọc Linh 
Thôn Cung Rang, xã Ngọc Linh A Hơ 

5 Sâm dây tươi, khô Tổ hợp tác liên kết phụ nữ xã Ngọc Linh Thôn Cung Rang, xã Ngọc Linh Y Hiếc 

6 Quả bí trắng Hộ gia đình Thôn Đăk Ga, xã Đăk Nhoong A Mra 

III Huyện Đăk Hà: 36 sản phẩm; 24 chủ thể 

1 Gạo Nếp than  Hộ gia đình  Thôn KonTeo, xã Đăk Long  A Khun  

2 Gạo Nếp than  Hộ gia đình  Thôn Kon Đao Yop, xã Đăk Long  A Thim 

3 Gạo Nếp than  Hộ gia đình  Thôn Tua Tem, xã Đăk Long  A Kim  

4 Sâm dây  Hộ gia đình Thôn Tua Tem, xã Đăk Long  Lâm Ngọc Khánh  

5 Thịt heo sọc dưa hút chân không Hộ gia đình Thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxy Lưu Hồng Nam 

6 Thịt heo sọc dưa hút chân không Hộ gia đình Thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxy Nguyễn Công Đoàn 

7 Thịt dê hút chân không Hộ gia đình Thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxy Đỗ Xuân Phong 

8 Măng le ĐăkPxy Hợp tác xã Bách Thắng Thôn Đăk Wek, xã Đăk Pxy Phạm Thị Quỳnh 

9 Gạo đặc sản Đăk La (Đài thơm 8) Hợp tác xã Vy Phú Hoàng  Thôn 6, xã Đăk La  Bùi Văn Thừa  

10 
Rượu ghè nếp 

Hộ gia đình 
Thôn Kon Krớk, xã Ngok 

Réo  
Nay Buih  

than Nay Buih  

11 Măng (tre, nứa) khô 
Hộ gia đình (chi hội phụ nữ thôn)  

Thôn Kon Krớk, xã Ngọk 

Réo 
Y Nên 

12 Gạo Nếp Cẩm 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất(1) Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 

13 Đồ thủ công mỹ nghệ (rèn dao) Hộ gia đình Thôn Kon HơDrế, xã Ngọk Réo A Gior  

14 Mít sấy giòn  
Công ty TNHH APANAX Thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring Nguyễn Thị Minh Ngọc  

15 Chuối sấy giòn  

16 Trái cây các loại Hộ gia đình  Thôn 7, Ngọk Wang  Trần Văn Dũng  

17 Cà phê Gu tinh tế 

Hợp tác xã Tân Sang Hoàng 
Thôn Thống Nhất, xã Hà 

Mòn 
Trần Văn Hòa  18 Cà phê Gu đậm đà 

19 Trà túi lọc khổ qua rừng 

20 Cà phê bột Bana’A  Hộ gia đình  Thôn 3, xã ĐăkMar Ng. Thị Thùy Anh  

21 Mật ong Đại Thanh Hộ gia đình Thôn 1, xã ĐăkMar Hồ Thị Tuyết  

22 Gạo đỏ Hộ gia đình  Thôn KonTu, xã ĐăkUi A Thuần  

23 Cà phê bột pha phin 
 Hợp tác xã nông nghiệp công bằng Pô 

Kô 
Tổ dân phố 6, thị trấn ĐăkHà Trần Thị Huệ  24 Cà phê rang nguyên hạt 

25 Trà gạo lứt 

26 Thịt hun khói Công ty Cổ phần thực phẩm Bazana Thôn Long Loi, thị trấn Đăk Hà Hồ Thanh Việt  

27 Cà phê  hạt Phú Sỹ 
Hợp tác xã Bắc Tây Nguyên Farm Thôn 12, xã Đăk Hring Đinh Văn Sỹ 

28 Bơ Boot 

29 Trái cây các loại Hộ gia đình Thôn 2, xã Hà Mòn Nguyễn Văn Ghi 

30 Tinh Cofee 

Hợp tác xã nông nghiệp, sản xuất và 

thương mại Sáu Nhung 
Thôn 5, xã Hà Mòn Nguyễn Tri Sáu 

 31 Cà phê sữa Thượng Hạng 

32 Cà phê Sầu riêng 

33 Cà phê Ca cao 

34 Cà phê Sâm (pha phin) 

35 Rượu ghè Nếp cẩm  Hộ gia đình 
Thôn Thanh Xuân, xã Đăk 

Ngọk 
Hà Đức Nhụy  
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất(1) Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 

36 Gạo Nếp cẩm  

IV Huyện Ngọc Hồi: 18 sản phẩm; 15 chủ thể  

1 Yến sào Hương Sơn Hộ kinh doanh cá thể Tổ dân phố 2, thị trấn Plei Kần Nguyễn Thị Danh Thiếp 

2 Mít thái hữu cơ Hợp tác xã Kiên Thảo Phát Tổ dân phố 2, thị trấn Plei Kần Đặng Công Kiên 

3 Cà phê bột 

Hộ kinh doanh cá thể 
Tổ dân phố 7, thị trấn Plei 

Kần 
Nguyễn Văn Phương 4 Cà phê nguyên hạt 

5 Tiêu hạt sạch 

6 Gà thịt an toàn Hộ kinh doanh cá thể Thôn Ngọc Tiền, xã Đăk Xú Trần Văn Giao 

7 Măng chua Hộ kinh doanh cá thể  Thôn Măng Tôn, xã Pờ Y  Hà Thị Minh Học  

8 Nấm linh chi  Hộ kinh doanh cá thể Thôn Ngọc Hải, xã Pờ Y Phạm Thị Bình 

9 Hạt mắc ca  Hộ kinh doanh cá thể Thôn Tà Ka, xã Pờ Y Nguyễn Lệ Như Sa 

10 Cà phê bột sâm Ngọc Linh 
Công  ty TNHH Cà  phê sâm Ngọc 

Nguyên 

Số 254 Hùng Vương , thị trấn 

Plei Kần 
Nguyễn Thị Nữ Hạnh 

11 
Cà phê hoà tan sâm dây Ngọc 

Linh 

12 Trái cây sạch xã Đăk Xú 
Tổ hợp tác trái cây Thôn Ngọc Yên 

Phúc 

thôn Ngọc Yên Phúc, xã Đăk 

Xú 
Đoàn Văn Khoa 

13 Thịt bò cỏ gác bép Hợp tác xã phụ nữ xã Đăk Nông Xã Đăk Nông Y Sông 

14 Muối chấm Dẻ Triêng Tổ hợp tác thôn Chả Nội Thôn Chả Nội, xã Đăk Nông Y Tươi 

15 Cải khô Tổ hợp tác Thôn Nông Nội 
Thôn Nông Nội, xã Đăk 

Nông 
Y Tơn 

16 Lá mỳ gòn muối chua Tổ hợp tác xã Đăk Ang Xã Đăk Ang Y Dun 

17 Rượu ghè mỳ gòn, men lá cây Tổ hợp tác xã Đăk Ang Xã Đăk Ang Y Chiêu 

18 Lúa thơm xã Đăk Kan Tổ hợp tác lúa Thơm thôn 4 Thôn 4, xã Đăk Kan Nguyễn Công Hoàng 

V Huyện Kon Plong: 15 sản phẩm; 09 chủ thể 

1 Cam đen Hộ kinh doanh Nguyễn Quang Đông Thị trấn Măng Đen Nguyễn Quang Đông 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất(1) Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 

2 Bưởi da xanh 

3 Sâm dây tươi 

Trang trại Hà Văn Đại Thị trấn Măng Đen Hà Văn Đại 
4 Sâm dây khô 

5 Đương quy tươi 

6 Đương quy khô 

7 Sâm dây tươi Công ty TNHH Việt Khang Nông Thị trấn Măng Đen Huỳnh thị Hồng Yên 

8 Gạo đỏ Hợp tác xã Công Bằng Măng Đen Xã Măng Bút, huyện Kon Plông Cáp Thế Kiệt 

9 Măng khô HTX nông, lâm nghiệp và dịch vụ Đăk Nên Xã Đăk Nên, huyện Kon Plông Phạm Quốc Lâm 

10 Măng khô Bát độ Hợp tác xã nông, lâm nghiệp và dịch vụ Pờ Ê Xã Pờ Ê, huyện Kon Plông Trương Thị Liên 

11 Bánh tráng gạo đỏ Tổ hợp tác sản xuất Pờ Ê Xã Pờ Ê, huyện Kon Plông Y Mười 

12 Trà Sâm 
Hợp tác xã nông nghiệp và Dịch vụ 

thương mại Trường Tiến Măng Đen 

Xã Măng Cành, huyện Kon 

Plông 
Nguyễn Viết Tiến 13 Trà chè dây 

14 Tinh dầu tiêu rừng 

15 Chè thật Hợp tác xã chè sạch đông Trường Sơn Xã Hiếu, huyện Kon Plông Nguyễn Quốc Huy 

VI Huyện Đăk Tô: 18 sản phẩm; 13 chủ thể  

1 Cà phê rang xay đóng gói Hộ kinh doanh Thôn 7, xã Kon Đào Vũ Thị Huệ 

2 Hạt mắc ca sấy nứt Hợp tác xã Mắc ca Nhân Hoà Thôn 3, xã Kon Đào Nguyễn Văn Quyết 

3 Cà phê rang xay Ngọc Thọ 
Cơ sở Ngọc Thọ Thôn 5, xã Diên Bình 

Trần Ngọc Thọ 

  4 Mít Thái sấy - Ngọc Thọ 

5 Nấm bào ngư Hộ kinh doanh Thôn 5, xã Diên Bình Hoàng Văn Phú 

6 Cà phê sạch HTX Tiến Đạt 
Hợp tác xã Tiến Đạt Thôn 5, xã Diên Bình Nguyễn Tiến Đạt 

7 Tiêu sạch HTX Tiến Đạt 

8 Sâm Dây sấy dòn 

Hợp tác xã Phượng Hoàng Tân Cảnh Thôn 2, xã Tân Cảnh Lê Văn Định 9 Mít sấy dòn 

10 Tinh dầu xã 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất(1) Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 

11 Trà Detox trái cây 

12 Rượu Nếp cái Hoa vàng 
Hợp tác xã  Nông nghiệp và Dịch vụ 

Ngọc Tụ 
Thôn Đăk No, xã Ngọc Tụ Lê Văn Bắc 

13 Sầu riêng sạch Hợp tác xã Nông nghiệp Pô Kô Thôn Kon Tu Peng - xã Pô Kô Nguyễn Văn Nhẫn 

14 Rượu sâm dây Ngọc Linh 
Công ty cổ phần TMSX và Dịch vụ Lâm 

Thịnh 
Khối 4, thị trấn ĐăkTô Hồ Thị Kim Oanh 

15 Trà Lạc Tiên Công ty TNHH Thảo Dược Tây Nguyên Khối 5, thị trấn ĐăkTô Lương Thị Mỹ Huệ 

16 Rau sạch THT sản xuất rau an toàn Khối 7 Khối 7, thị trấn Đăk Tô Phạm Quang Chiến 

17 Heo sọc dưa đóng gói Hộ kinh doanh Thôn Tê pheo, xã Đăk Trăm Lê Thị Ngọc 

18 Sâm Dây sấy khô Tổ hợp tác Đăk Xanh Thôn Đăk Xanh, Văn Lem Nguyễn Vinh Quang 

VII Thành phố Kon Tum: 27 Sản phẩm; 13 chủ thể  

1 
Mứt Sâm dây Ngọc Linh tẩm 

mật ong 
Công ty cổ phần ứng dụng Công nghệ 

cao Hoàng Linh  

Số 11, Phan Văn Trị, P. 

Trường Chinh, TP Kon Tum, 

tỉnh Kon Tum 

Lê Văn Quảng (Triệu 

Thị Linh) 
2 Sâm dây Ngọc Linh ngâm mật ong 

3 
Trà sâm dây Ngọc Linh ướp 

mật ong 

4 Điểm du lịch A Biu 
Hộ kinh doanh A Biu Xã Ngọc Bay A Biu 

5 Rượu ghè A Biu 

6 Chuối sấy Thanh Hồng Hộ kinh doanh Hồ Thị Thanh Hồng Xã Đoàn Kết Hồ Thị Thanh Hồng 

7 Gạo Đoàn Kết 
Hợp tác xã Sản xuất và Dịch vụ nông 

nghiệp Đoàn Kết 
Xã Đoàn Kết Lê Tấn Bửu 

8 Bột ngũ cốc Kon Tum  Hộ kinh doanh Hằng Thuận Tây Nguyên Phường Trần Hưng Đạo Bùi Đình Thuận 

9 Sầu riêng 

Hợp tác xã Thần Nông Xã Ia Chim Phạm Văn Khiêm 10 
Nước ép trái cây Thanh long 

ruột đỏ 

11 Mít không hạt 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất(1) Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 

12 Miến dong riềng đỏ Nguyễn Nhân Hộ kinh doanh Nguyễn Nhân Xã Vinh Quang Nguyễn Nhân 

13 Cà phê nguyên chất Hợp tác xã Sản xuất nông nghiệp và 

Dịch vụ thương mại Cao Nguyên 

COFFEE 

Xã Đăk Blà Đào Ngọc Thuận 
14 Cà phê mộc nguyên chất 

15 
Thực phẩm bổ sung Đông trùng 

hạ thảo sấy khô 

Hợp tác xã nuôi trồng nấm đông trùng 

hạ thảo Kon Tum 

Số 140 Phan Chu Trinh, 

phường Thắng Lợi, thành phố 

Kon Tum 

Đoàn Quốc Anh Khôi 

16 
Thực phẩm bổ sung Đông trùng 

hạ thảo ngâm mật ong 

17 

Thực phẩm bổ sung Nhộng 

Trùng thảo (Đông Trùng hạ 

thảo ký chủ nhộng tằm) 

18 
Thực phẩm bổ sung Đông 

Trùng hạ thảo ngâm rượu 

19 Sầu riêng 

Hợp tác xã sản xuất và thương mại dịch 

vụ Ia Chim 
Xã Ia Chim Nguyễn Thị Hoài 

20 Bơ 

21 Ổi 

22 Mít 

23 Quýt 

24 Bưởi 

25 Yến sâm Kon Tum Công ty TNHH Yến sào Kon Tum Tổ 1, phường Ngô Mây Đặng Xuân Hùng 

26 
Trà gừng nguyên chất nhãn hiệu 

Tú Anh 

Công ty TNHH MTV sản xuất thương 

mại và dịch vụ Gia Vương 

Số 43 Trường Chinh, P. 

Trường Chinh 
Nguyễn Văn Tân 

27 
Các sản phẩm từ Sâm Ngọc 

Linh 
Công ty Cổ phần Vingin 

Số 17 Hoàng Diệu, Phường 

Thống Nhất, thành phố Kon Tum 

Chủ tịch HĐQT Trần Văn 

Hảo 

VIII Huyện Sa Thầy: 28 sản phẩm; 15 chủ thể  

1 Măng khô Cơ sở Sản xuất - Kinh doanh Thôn 2, xã Sa Sơn Trần Văn Định 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất(1) Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 

2 Mít Chan Rai Cơ sở Sản xuất - Kinh doanh Làng Tum, xã YaLy Lê Danh Dưỡng 

3 Bơ Trinh Mười 

Hợp tác xã Thương mại và dịch vụ 

YaLy 

Số 289 Trần Hưng Đạo, thị 

trấn Sa Thầy 
Bùi Văn Quyển 

4 Bơ 034 

5 Bơ Boot 7 

6 Mit Chan Rai 

7 Sầu riêng Mon Thoong 

8 Ca Lóc kho tộ Thanh Sơn Cơ sở Sản xuất – Kinh doanh Làng Chờ, xã YaLy Lê Thị Thanh 

9 Sản phẩm mây tre đan thủ công Cơ sở Sản xuất – Kinh doanh Làng Trấp, xã Ya Tăng A Puih Jới 

10 Bơ 034 

Hợp tác xã Thái Thanh Thôn Đăk Tăng, xã Rờ Kơi Nguyễn Duy Lơ 
11 Bưởi da xanh 

12 Mít Thái Lan 

13 Sầu riêng Thái Lan 

14 Bún tươi Cơ sở Sản xuất – Kinh doanh Thôn 1, thị trấn Sa Thầy Nguyễn Thị Hạnh 

15 Khổ qua 

Tổ hợp tác VietGAP rau an toàn Thôn Hòa Bình, xã Sa Nghĩa Phan Lương 
16 Cà chua hồng 

17 Cải ngồng ngọt 

18 Bí đỏ 

19 Cà phê rang xay Hợp tác xã Hương Sơn Thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Sơn Đồng Văn Việt 

20 Cam sấy dẻo 
Hợp tác xã Đoàn Kết Làng Kênh, xã Mo rai Nguyễn Văn Xuân 

21 Trà cam xả 

22 
Cà phê rang xay nguyên chất 

Hơ Moong 
Hợp tác xã Nông nghiệp công nghệ cao 

Nghĩa Tân 
Thôn Nghĩa Tân, xã Sa Nghĩa Hoàng Thị Lương 23 Cà phê hạt Hơ Moong 

24 
Cà phê hòa tan nguyên chất Hơ 

Moong 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất(1) Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 

25 Nấm sò Hộ kinh doanh Võ Thị Xuân Hiếu Thôn Nghĩa Dũng, xã Sa Nghĩa Võ Thị Xuân Hiếu 

26 Giò chả (chả lụa) Hộ kinh doanh Phạm Thị Hoài Thôn 4, thị trấn Sa Thầy Phạm Thị Hoài 

27 Tinh bột Nghệ Hộ kinh Doanh Phạm Văn Cầu Thôn Bình Tây, xã Sa Bình Phạm Văn Cầu 

28 Khô cá lóc Hộ kinh doanh Lê Thị Hồng Thanh Làng Chờ, xã Ya ly Lê Thị Hồng Thanh 

IX Huyện Tu Mơ Rông: 13 Sản phẩm; 06 chủ thể 

1 Sâm dây tươi hút chân không  

Hợp tác xã Cộng đồng phụ nữ Đăk Viên Thôn Đăk Viên, xã Tê Xăng Y Thảo 2 Sâm dây khô hút chân không  

3 Mứt sâm dây 

4 
Cà phê nguyên chất Trần Nghĩa 

(cà phê xứ lạnh Tu Mơ Rông) 
Hộ kinh doanh cá thể 

Thôn Tu Mơ Rông, xã Đăk 

Hà 
Trần Thị Nở 

5 
Mật ong rùng Pa Dương - Ngok 

Yêu 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hữu cơ 

Ngok Yêu 

Thôn Long Láy 2, xã Ngok 

Yêu 
A Diêu 

6 
ELIFOC Tinh dầu thiên nhiên 

A&Y Ngok Yêu 

Hợp tác xã Thảo dược cộng đồng A&Y 

Ngok Yêu 

Thôn Long Láy 2, xã Ngok 

Yêu 
A Đáo 

7 Rượu Ngũ vị tử Y Phương Hộ kinh doanh 
Thôn Năng nhỏ 2, xã Đăk 

Sao 
Y phương 

8 Trà thảo dược 

Hộ kinh doanh Lê Thị Bưởi 
Thôn Đăk Trăng, xã Đăk Tờ 

Kan, huyện Tu Mơ Rông 
Lê Thị Bưởi 

9 Trà sâm dây 

10 Trà khổ qua 

11 
Mứt sâm dây rim đường phèn 

mật ong 

12 Rượu nho rừng 

13 Rượu sơn tra 

X Huyện Ia HD’rai: 13 sản phẩm; 04 chủ thể  

1 
Nhung hươu khô nguyên cành 

xứ nóng Ia H’Drai Minh Phúc 
Hợp tác xã Nông nghiệp Minh Phúc Thôn 4 xã  Ia Đal Nguyễn Xuân Liêu 
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TT Tên ý tưởng/sản phẩm Chủ thể sản xuất(1) Địa chỉ 
Thông tin 

Người đại diện 

2 
Nhung hươu khô thái lát xứ 

nóng Ia H’Drai Minh Phúc 

3 
Bột nhung hươu xứ nóng Ia 

H’Drai Minh Phúc 

4 
Gà dược liệu tươi nguyên con Ia 

H’Drai Hợp Tiến Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Hợp 

Tiến 
Thôn 3 xã Ia Đal Lê Văn Hào 

5 
Trứng gà dược liệu Ia H’Drai 

Hợp Tiến 

6 
Nhung hươu tươi nguyên cành 

xứ nóng Ia H’Drai Xuân Tiến 

Tổ hợp tác Xuân Tiến Thôn 4 xã Ia Dom Nguyễn Xuân Tiến 

7 
Nhung hươu tươi thái lát xứ 

nóng Ia H’Drai Xuân Tiến 

8 
Nhung hươu khô nguyên cành 

xứ nóng Ia H’Drai Xuân Tiến 

9 
Nhung hươu khô thái lát xứ 

nóng Ia H’Drai Xuân Tiến 

10 
Rượu nhung hươu xứ nóng Ia 

H’Drai Xuân Tiến 

11 
Bột nhung hươu xứ nóng Ia 

H’Drai Xuân Tiến 

12 
Nhung hươu ngâm mật ong rừng 

xứ nóng Ia H’Drai Xuân Tiến  

13 Chuối rừng Ia H’Drai Kon Tum Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Ia Tơi Thôn 1 xã Ia Tơi Đinh Công Tiền 

  Tổng cộng 188 sản phẩm; 118 chủ thể   
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